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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Nội dung các Điều khoản và Điều kiện Tiền gửi có kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Việt Á dưới đây (gọi tắt là “Bản Điều khoản và Điều kiện”) áp dụng cho Khách hàng cá nhân là một phần không tách rời của Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và được VAB thông báo công khai theo quy định pháp luật. 
Điều 1. Các từ viết tắt và giải thích từ ngữ
1. Các từ viết tắt
a. VAB: Ngân hàng TMCP Việt Á.
b. ĐVKD: Đơn vị kinh doanh bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch và/hoặc các Đơn vị kinh doanh khác theo quy định của VAB trong từng thời kỳ.
c. KH: Khách hàng.

d. HĐTG: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

e. TGCKH: Tiền gửi có kỳ hạn.

f. TKTT: Tài khoản thanh toán.
2. Giải thích từ ngữ

a. TGCKH: Là khoản tiền gửi của KH gửi tại VAB trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa KH và VAB với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho KH.

b. Tiền gửi chung có kỳ hạn: Là TGCKH của tối đa hai KH.
c. Thời hạn gửi tiền: Là khoảng thời gian kể từ ngày KH bắt đầu gửi tiền vào VAB đến ngày VAB cam kết trả hết tiền gốc và lãi TGCKH.

d. Ngày đến hạn: Là ngày kết thúc thời hạn gửi tiền được ghi trên HĐTG.

e. Ngày hiệu lực: Là ngày VAB nhận được khoản tiền gửi của KH.
f. Hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn (HĐTG): Là thỏa thuận giữa VAB và KH liên quan đến việc nhận và chi trả TGCKH. HĐTG được tạo lập bởi: (i) HĐTG (được hiểu bao gồm cả Phụ lục của HĐTG (nếu có), (ii) Giấy gửi tiền TGCKH, (iii) Bản Điều khoản và Điều kiện và (iv) các giấy tờ/chứng từ/hồ sơ liên quan đến TGCKH.
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của VAB
a. Quyền của VAB:
(i) Được yêu cầu KH chuyển tiền theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong HĐTG.

(ii) Không chịu trách nhiệm về việc xác định tính hợp pháp và các vấn đề liên quan khác đến nguồn gốc Số tiền gửi của KH.

(iii) Yêu cầu KH giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến Số tiền gửi tại VAB. 

(iv) Được thu phí các loại phí dịch vụ phát sinh theo yêu cầu của KH (nếu có) theo biểu phí hiện hành của VAB được niêm yết công khai tại website https://www.vietabank.com.vn từng thời kỳ.

(v) Được thực hiện phong tỏa khoản tiền gửi của KH trong các trường hợp sau:

· Khi KH (chủ sở hữu/một hoặc các đồng chủ sở hữu) trực tiếp yêu cầu.
· KH báo mất HĐTG.

· KH đề nghị xác nhận số dư tiền gửi duy trì một khoảng thời gian trong tương lai (trong thời hạn của HĐTG).
· Số dư TGCKH được sử dụng làm tài sản bảo đảm.

· Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
· Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
(vi) Được từ chối nhận và chi trả tiền gửi có kỳ hạn nếu KH không thực hiện đúng các thỏa thuận đã cam kết tại HĐTG. 

(vii) Được yêu cầu KH cung cấp đầy đủ, rõ ràng và chính xác các thông tin cần thiết để nhận biết thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

(viii) Các quyền khác theo quy định tại HĐTG, các văn bản thỏa thuận khác giữa các Bên và quy định của pháp luật liên quan.
b. Nghĩa vụ của VAB:

(i) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn Số tiền gửi (bao gồm cả gốc, lãi phát sinh) cho KH theo quy định tại HĐTG. 

(ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho KH khi KH có nhu cầu sử dụng Số tiền gửi theo HĐTG làm tài sản đảm bảo.

(iii) Bảo đảm bí mật thông tin, từ chối việc điều tra phong toả, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi mà không có sự đồng ý của KH, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác. 

(iv) Các nghĩa vụ khác theo quy định có liên quan đến TGCKH của VAB và của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của KH
a. Quyền của KH:
(i) Được hưởng lãi tiền gửi theo lãi suất thỏa thuận với VAB trong HĐTG kể từ ngày VAB thực tế nhận được đầy đủ Số tiền gửi của KH. 
(ii) Được yêu cầu VAB thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản lãi, gốc theo quy định tại HĐTG.

(iii) Được sử dụng khoản tiền gửi theo HĐTG làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của mình và/hoặc nghĩa vụ của Bên thứ ba tại VAB và/hoặc tại tổ chức khác nếu được tổ chức đó chấp thuận (bao gồm nhưng không hạn chế các tổ chức tín dụng, tổ chức phi tín dụng, công ty, doanh nghiệp,...). Việc sử dụng HĐTG làm tài sản đảm bảo được thực hiện theo quy định VAB, của các tổ chức nhận bảo đảm và các quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 
(iv) Các quyền khác theo quy định tại HĐTG, các văn bản thỏa thuận khác giữa KH và VAB và quy định của pháp luật liên quan.

b. Nghĩa vụ của KH:

(i) Chuyển cho VAB đầy đủ Số tiền gửi đúng thời gian quy định tại HĐTG.

(ii) Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác đối với các thông tin, tài liệu mà KH cung cấp cho VAB cũng như các vấn đề liên quan khác đến nguồn gốc Số tiền gửi và cam kết Số tiền gửi không có nguồn gốc hoặc liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

(iii) Chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến Số tiền gửi tại VAB;
(iv) Chấp hành các quy định về mở, sử dụng TGCKH của VAB theo thỏa thuận tại HĐTG và các thủ tục có liên quan khác theo hướng dẫn của VAB;
(v) Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác và cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đối với các thông tin liên quan về mở và sử dụng TGCKH. 
(vi) Không được sử dụng tiền gửi có kỳ hạn để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

(vii) Thông báo và cung cấp thông tin chính xác các nội dung liên quan đến TGCKH tại HĐTG trong trường hợp Hợp đồng bị rách, nhàu nát, mất. 
(viii) Chủ động tra cứu thông tin của HĐTG theo các phương thức tra cứu do VAB cung cấp nhằm quản lý và kiểm tra thông tin, tính hiệu lực của HĐTG. 
(ix) Thanh toán đầy đủ các loại phí dịch vụ phát sinh khi giao dịch tại Bên A theo biểu phí hiện hành của VAB tại website https://www.vietabank.com.vn từng thời kỳ.
(x) Các nghĩa vụ khác theo quy định có liên quan đến TGCKH của VAB và của pháp luật.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện giao dịch TGCKH
1. KH gửi, nhận chi trả khoản TGCKH thông qua TKTT của chính KH mở tại VAB. Trường hợp khoản tiền gửi chung có kỳ hạn, KH gửi, nhận chi trả khoản tiền gửi có kỳ hạn thông qua TKTT chung của tất cả các KH mở tại VAB. KH không được nộp, nhận tiền mặt để thực hiện giao dịch TGCKH.
2. Vào ngày gửi tiền, để thực hiện HĐTG, KH đảm bảo số dư trong TKTT của KH (không bao gồm số dư tối thiểu để duy trì tài khoản theo quy định của VAB) bằng tối thiểu số tiền gửi tại HĐTG để VAB thực hiện mở Tài khoản TGCKH cho KH theo hình thức trích tiền từ TKTT của KH mở tại VAB.
3. KH cá nhân là người cư trú và KH cá nhân là người không cư trú không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn. Tổ chức và cá nhân không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn bằng ngoại tệ.
4. Thời hạn gửi tiền được xác định bằng tháng hoặc được VAB quy định trong từng thời kỳ. Đối với KH cá nhân nước ngoài là người cứ trú, cá nhân nước ngoài là người không cư trú, thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của giấy tờ xác minh thông tin của KH.
5. Đồng tiền chi trả gốc, lãi tiền gửi có kỳ hạn là đồng tiền mà KH đã gửi. VAB không nhận chuyển đổi các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ VNĐ sang ngoại tệ, trừ các trường hợp được phép chuyển đổi theo quy định của pháp luật và của VAB.
Điều 4. Địa điểm giao dịch tiền gửi có kỳ hạn
Tất cả các giao dịch liên quan khoản TGCKH bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch: gửi, chi trả, chuyển giao quyền sở hữu, chi trả toàn bộ HĐTG… KH phải trực tiếp thực hiện tại ĐVKD của VAB nơi ký kết HĐTG. Trường hợp thực hiện ủy quyền/hủy ủy quyền HĐTG/báo mất HĐTG/báo hỏng HĐTG, KH có thể thực hiện tại bất kỳ ĐVKD của VAB trên toàn hệ thống. Trường hợp khác theo quy định VAB trong từng thời kỳ.
Điều 5. Chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn
Việc chuyển giao quyền sở hữu TGCKH phải được thực hiện trước ngày đến hạn của khoản TGCKH và đảm bảo các điều kiện, nội dung sau:

1. Việc chuyển giao quyền sở hữu phải được thực hiện với toàn bộ gốc và lãi của khoản tiền gửi mà KH chưa nhận tính đến thời điểm chuyển giao quyền sở hữu (không áp dụng chuyển giao quyền sở hữu một phần giá trị khoản TGCKH).

2. Mỗi HĐTG chỉ được chuyển giao quyền sở hữu tối đa 01(một) lần (không áp dụng với trường hợp chuyển giao quyền sở hữu theo trường hợp chuyển giao quyền thừa kế) và không được hủy giao dịch chuyển giao quyền sở hữu khi đã có xác nhận của VAB.

3.  Khi thực hiện chuyển giao quyền sở hữu tCKH, KH phải lập giấy chuyển giao quyền sở hữu theo mẫu của VAB và có xác nhận của ĐVKD. 

4. Đối tượng nhận chuyển giao quyền sở hữu phải đảm bảo phù hợp với quy định về đối tượng KH theo quy định về TGCKH dành cho KH cá nhân của VAB và quy định của Pháp luật; trừ trường hợp chuyển giao quyền sở hữu theo thừa kế.

5. Không áp dụng chuyển giao quyền sở hữu TGCKH trong trường hợp: khoản TGCKH đang bị phong tỏa hoặc đang trong thời gian đảm bảo nghĩa vụ dân sự khác; TGCKH có người giám hộ; HĐTG bị mất/thất lạc, nhàu nát/rách; Người nhận chuyển giao quyền sở hữu là đồng chủ sở hữu.

6. Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn, việc thực hiện chuyển giao quyền sở hữu phải có sự đồng ý và chữ ký của tất cả các đồng sở hữu. Các đồng chủ sở hữu tiền gửi CKH chung chỉ được chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi của mình cho bên thứ ba là một người duy nhất.
7. Bên chuyển giao và nhận chuyển giao quyền sở hữu sẽ tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm về các điều khoản chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn đồng thời tự chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp, thiệt hại phát sinh xảy ra liên quan đến việc chuyển giao (nếu có), các tranh chấp, thiệt hại này không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của VAB đối với KH theo các HĐTG đã được VAB xác nhận chuyển giao.

8. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu TGCKH, toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến khoản TGCKH đó sẽ do bên nhận chuyển giao quyền sở hữu thực hiện. Các ủy quyền liên quan đến giao dịch tiền gửi có kỳ hạn (nếu có) phát sinh trước khi chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn sẽ đương nhiên hết hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu. Bên chuyển giao quyền sở hữu TGCKH không được hủy giao dịch chuyển giao quyền sở hữu khi đã được VAB xác nhận.
9. Việc thu phí chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện theo quy định biểu phí VAB trong từng thời kỳ.
Điều 6. Ủy quyền thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn
1. HĐTG của KH được phép ủy quyền cho bên thứ ba;

2. Việc ủy quyền giao dịch tiền gửi CKH chỉ được thực hiện trong phạm vi giao dịch rút tiền gửi CKH. VAB không áp dụng ủy quyền đối với các giao dịch và trường hợp sau: Thực hiện thủ tục gửi, ký HĐTG; HĐTG của cá nhân có người giám hộ; Chuyển giao quyền sở hữu HĐTG; Cầm cố số dư HĐTG (bao gồm cả việc bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền cầm cố để đảm bảo cho chính khoản vay của bên được ủy quyền hoặc bên ủy quyền); HĐTG bị mất/thất lạc, nhàu nát/rách. Thủ tục ủy quyền, chấm dứt ủy quyền được thực hiện theo quy định của VAB từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Người được ủy quyền là người ký tên trên các chứng từ giao dịch rút tiền gửi CKH. Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ như chủ sở hữu phù hợp với thời hạn ủy quyền và nội dung ủy quyền trong giấy ủy quyền. Trong mọi trường hợp giấy ủy quyền không được xem như giấy chuyển giao quyền sở hữu HĐTG;
4. Đối với tiền gửi CKH đồng chủ sở hữu, mỗi chủ sở hữu chung có thể độc lập ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục chi trả toàn bộ thay cho mình trong phạm vi số tiền mình sở hữu mà không cần có sự đồng ý của đồng sở hữu còn lại;
5. KH có thể thực hiện việc ủy quyền nhiều lần (tối đa không quá 3 lần) đối với mỗi khoản tiền gửi CKH sau khi đã chấm dứt việc ủy quyền trước đó;
6. KH có thể ủy quyền cho 01 (một) người được thực hiện giao dịch rút tiền gửi CKH của các khoản tiền gửi CKH của mình trên cùng 01 (một) giấy ủy quyền;
7. Người được ủy quyền có thể được nhận ủy quyền của một hoặc nhiều chủ sở hữu HĐTG với 01 (một) hoặc nhiều HĐTG của chủ sở hữu đó, nhưng đối với mỗi HĐTG thì chủ sở hữu chỉ được ủy quyền tối đa cho 01 (một) người được thực hiện các giao dịch rút tiền gửi CKH;
8. Việc ủy quyền đối với HĐTG đang bị phong tỏa hoặc đang trong thời gian sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ dân sự phải được VAB chấp thuận;
9. Việc thu phí ủy quyền HĐTG được thực hiện theo quy định biểu phí VAB trong từng thời kỳ.
Điều 7. Các quy định và thỏa thuận khác
1. Các khoản phí phát sinh liên quan đến TGCKH được áp dụng theo Biểu phí hiện hành của VAB từng thời kỳ.
2. Các giao dịch bằng ngoại tệ liên quan đến HĐTG được thực hiện theo quy định của pháp luật và của VAB về quản lý ngoại hối.

3. VAB được quyền điều chỉnh, thay đổi và bổ sung các nội dung của Bản Điều khoản và Điều kiện này để phù hợp với các quy định của pháp luật và KH đồng ý việc điều chỉnh này không cần phải có sự đồng ý trước của KH. Khi có sự chỉnh sửa, bổ sung Bản Điều khoản và Điều kiện này, VAB chỉ cần thông báo bằng một trong các cách sau: thông báo bằng văn bản/điện thoại cho KH hoặc niêm yết công khai tại các quầy giao dịch của VAB hoặc thông báo trên website chính thức của VAB (https://www.vietabank.com.vn). KH cam kết sẽ chủ động cập nhật các thông tin sửa đổi bổ sung của Bản Điều khoản và Điều kiện này và đồng ý rằng các nội dung sửa đổi bổ sung của Bản Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực áp dụng với KH ngay tại thời điểm VAB thông báo.  
4. Trường hợp HĐTG đồng sở hữu, một trong các đồng chủ sở hữu bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ phát sinh từ HĐTG được giải quyết theo quy định của pháp luật và của VAB trong từng thời kỳ. 

5. HĐTG được hiểu và giải thích theo quy định pháp luật Việt Nam. KH cam kết rằng khoản tiền gửi của KH tại VAB được hình thành từ các nguồn hợp pháp và không vi phạm bất kỳ các quy định nào của pháp luật, bao gồm và không giới hạn các quy định của luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
6. KH đã đọc, hiểu và đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của VAB ban hành, đăng tải trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định VAB từng thời kỳ
7. KH và VAB có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên quan đến các giao dịch và sản phẩm dịch vụ do VAB cung cấp cho KH. KH và VAB cam kết chỉ sử dụng thông tin cho mục đích thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung tại HĐTG này.
8. Những nội dung không được quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ áp dụng theo quy định của VAB và của pháp luật hiện hành.
9. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến HĐTG sẽ được các bên giải quyết thông qua thỏa thuận, thương lượng. Trong trường hợp các bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thỏa thuận, thương lượng, các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.
10. KH xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các quy định trong Bản Điều khoản và Điều kiện này. 
	
	……………. ngày……/….../20……

Khách hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)
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